
Kết luận

1 Lê Thị Tú Anh BM Quản trị học 77.0 77.0 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Phương Loan BM Quản trị học 70.0 70.0 Trúng tuyển

3 Vũ Tuấn Dương BM QT chiến lược 73.9 73.9 Trúng tuyển

4 Bùi Thị Thanh Huyền BM QT chiến lược 47.8 47.8 Không trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thanh Nga BM QTDN Du lịch 74.5 74.5 Trúng tuyển

6 Vương Thùy Linh BM QTDN Du lịch 79.5 79.5 Trúng tuyển

7 Trần Thị Tuyết BM QTDVKS DL 71.9 71.9 Trúng tuyển

8 Phạm Trịnh Yến Chi BM QT Marketing 72.5 72.5 Trúng tuyển

9 Phạm Hoàng Cường BM NL Marketing 48.8 48.8 Không trúng tuyển

10 Vũ Phương Thảo BM Logictics KD 77.8 77.8 Trúng tuyển

11 Trần Hải Yến BM QT chất lượng 74.9 74.9 Trúng tuyển

12 Vũ Lê Đình Hoàng BM KT Tài chính 80.0 80.0 Trúng tuyển

13 Lê Thị Thương BM KT Tài chính 76.3 76.3 Trúng tuyển
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KẾT QUẢ THI VẤN ĐÁP, SÁT HẠCH CHUYÊN MÔN KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số  578/QĐ-ĐHTM  và 579/QĐ-ĐHTM ngày 09/6/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương 

mại)

Đơn vị dự tuyển STT Họ và tên
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14 Chu Tiến Minh BM QTTNTM QT 78.0 78.0 Trúng tuyển

15 Doãn Nguyên Minh BM QTTNTM QT 83.9 83.9 Trúng tuyển

16 Trần Ánh Ngọc BM QTTNTM QT 72.1 72.1 Trúng tuyển

17 Phạm Thu Trang BM QTTNTM QT 64.4 64.4 Không trúng tuyển Vượt quá chỉ tiêu

18 Nguyễn Ngọc Diệp BM Kinh tế QT 72.9 72.9 Trúng tuyển

19 Lê Hải Hà BM Kinh tế QT 72.4 72.4 Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Thanh BM Kinh tế QT 77.6 77.6 Trúng tuyển

21 Nguyễn Thị Nguyệt BM Quản lý kinh tế 71.1 71.1 Trúng tuyển

22 Lê Trọng Nghĩa BM Kinh tế DN 74.6 74.6 Trúng tuyển

23 Trần Hạnh Linh BM Luật căn bản 77.9 77.9 Trúng tuyển

24 Nguyễn Minh Nhật Linh BM QT tài chính 71.1 71.1 Trúng tuyển

25 Bùi Tuấn Minh BM QT tài chính 68.1 68.1 Trúng tuyển

26 Trần Thị Mai Anh BM NH& và TTTC 44.1 44.1 Không trúng tuyển

27 Hoàng Lê Mai BM NH& và TTTC 45.0 45.0 Không trúng tuyển

28 Nguyễn Bích Ngọc BM NH& và TTTC 73.3 73.3 Trúng tuyển
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29 Nguyễn Anh Thư BM NH& và TTTC 73.4 73.4 Trúng tuyển

30 Phạm Thu Trang BM NH& và TTTC 75.6 75.6 Trúng tuyển

31 Lê Việt Hưng BM Thương mại ĐT 78.0 78.0 Trúng tuyển

32 Nguyễn Thị Liên BM Triết học 73.4 73.4 Trúng tuyển

33 Nguyễn Thị Kiều Oanh BM Triết học 65.7 65.7 Trúng tuyển

34 Nguyễn Thị Hằng BM TH tiếng Anh 71.3 71.3 Trúng tuyển

35 Nguyễn Thị Thu Hằng BM TH tiếng Anh 71.9 71.9 Trúng tuyển

36 Bùi Thị Thanh Lan BM TH tiếng Anh 75.3 75.3 Trúng tuyển

37 Trần Thị Mỹ Linh BM TH tiếng Anh 76.4 76.4 Trúng tuyển

38 Phạm Quang Trúc BM TH tiếng Anh 80.0 80.0 Trúng tuyển

39 Mai Tuyết Nhung BM TH tiếng Anh 71.3 5 76.3 Trúng tuyển Con TB

40 Mai Thị Hiền BM LT tiếng Anh 46.3 46.3 Không trúng tuyển

41 Nguyễn Thị Hường BM LT tiếng Anh 46.6 46.6 Không trúng tuyển

42 Triệu Thị Trang BM LT tiếng Anh 73.9 73.9 Trúng tuyển

43 Đàm Thị Hồng Nhung BM Dịch tiếng Anh 79.8 79.8 Trúng tuyển
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44 Đỗ Diệp Linh BM Dịch tiếng Anh 72.8 72.8 Trúng tuyển

45 Nguyễn Ngọc Anh BM KT NNL 73.1 73.1 Trúng tuyển

46 Bùi Thị Kim Thoa BM KT NNL 77.1 77.1 Trúng tuyển

47 Đoàn Huy Hoàng BM Quản trị NLDN 73.6 73.6 Trúng tuyển

48 Lê Thị Hiền BM Quản trị NLDN 80.4 5 85.4 Trúng tuyển Con TB

49 Nguyễn Thị Yến Hạnh BM Kinh tế học 81.7 81.7 Trúng tuyển

50 Đặng Thị Hoa BM Kinh tế học 66.0 66.0 Không trúng tuyển Vượt quá chỉ tiêu

51 Ngô Thị Ngoan Bộ môn Toán 78.5 78.5 Trúng tuyển

52 Nguyễn Thu Thủy Bộ môn Toán 76.3 76.3 Trúng tuyển

53 Nguyễn Hải Anh Phòng CT sinh viên 75.2 5 80.2 Trúng tuyển
Con TB

54 Hoàng Anh P.KT và ĐBCLGD 72.9 72.9 Trúng tuyển

55 Trần Bích Thủy P.KT và ĐBCLGD 68.3 68.3 Không trúng tuyển Vượt quá chỉ tiêu

Ghi chú: Nguyên tắc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo quy định tại Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ 

sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP): Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí 

việc làm.
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

(Đã ký và đóng dấu)

GS.TS Đinh Văn Sơn
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